BÀI 12. CAN THIỆP HÀNH VI PHÁ RỐI VÀ KHÔNG PHỤC TÙNG
MỤC TIÊU: Học xong bài này sinh viên có thể:

-  Hiểu được những đặc điểm, nguyên nhân của những hành vi phá rối, và không phục tùng
- Phân tích những biểu hiện của những hành vi thách thức của trẻ

- áp dụng được các biện pháp làm hạn chế những hành vi thách thức 

- Có thái độ nghiêm túc và tích cực khi quản lí hành vi của trẻ.

Thời lượng: 90 phút
Nội dung:
1. HÀNH VI PHÁ RỐI

1.1. Những biểu hiện của hành vi phá rối

Hành vi phá rối là những hành vi có ảnh hưởng nghiêm trọng tới quá trình học tập trong lớp học. Chức năng của hành vi gây rối bao gồm một số đặc trưng  như để đạt được sự chú ý tích cực hoặc tiêu cực, trốn tránh công việc, tự thỏa mãn bản thân. Hành vi gây rối bao gồm những hành vi xuất hiện trong trường học và ở những nơi khác.

Các giáo viên và học sinh khác thường nói về những học sinh có hành vi gây rối bằng việc miêu tả những hành vi từ “làm trò hề trong lớp” tới những hành vi bùng nổ. Nhìn chung việc can thiệp để làm giảm những hành vi làm trò hề sẽ khá khác so với việc giảm những hành vi bùng nổ. Tuy nhiên, ảnh hưởng của hậu quả sẽ là như nhau: nếu hành vi được củng cố, nó sẽ tăng cường hoặc duy trì; nếu hành vi bị trừng phạt, hành vi sẽ giảm.  Sau đây là một số hành vi gây rối có thể quan sát được:

- Nói tự do: trẻ nói mà không có sự cho phép hoặc cắt ngang lời bạn khác đang nói.

- Đi ra khỏi chỗ: Trẻ ra khỏi chỗ ngồi và đi lại xung quanh lớp một cách tự do. Trẻ có thể dừng lại nói chuyện với bạn hoặc có thể tiếp tục đi quanh lớp mà không có mục đích gì liên quan tới bài học.

- Làm ồn: trẻ tạo ra những âm thanh, hoặc bằng lời hoặc bằng cơ thể mà không liên quan tới bài học ( vd, gõ bút chì liên tục, xô đỏ ghế ra sau...)

- Chơi với các đò vật: Trẻ luôn tay nghịch với các đồ vật như bút mực, bút chì hoặc mẩu đồ chơi mà không liên quan đến nhiệm vụ hoặc bài học, không đúng lúc.

- Ném đồ vật: trẻ làm những thứ như gấp máy bay giấy, ném bút hoặc đồ đạc khác mà không liên quan đến nhiệm vụ học tập.

- Trèo leo:  trẻ trèo lên đồ đạc hoặc người khác trong phòng mà không có lí do là đẻ thực hiện nhiệm vụ.

Thường những hành vi này gây rối hơn bất cứ hành vi nào khác và có thể được quản lí hiệu quả khi sử dụng việc can thiệp quản lí hành vi. Daniels (1998) gợi ý rằng chương trình hoặc chiến lược dạy học không phù hợp, các phong cách học và những học sinh khuyết tật có thể cung cấp những hành vi không phù hợp. Những nguyên nhân khác đó là việc sử dụng những chiến lược quản lí hành vi không nhất quán và thiếu các kĩ năng xã hội gây ra những hành vi phá rối. 

1.2. Những nguyên nhân chung và những nhân tố xảy ra trước hành vi quấy rối

Chương trình và các chiến thuật dạy học

Các học sinh thường trải qua các cảm giác bối rối do chương trình và các chiến lược hướng dẫn của giáo viên. Sự bối rối này có thể dẫn tới những hành vi không mong muốn. Chương trình không thú vị hoặc dường như xa lạ với kinh nghiệm cuộc sống của học sinh có thể tạo ra kết quả là những hành vi phá rối. Không tôn trọng phong cách học của cá nhân và sự hướng dẫn nghèo nàn cũng là những nhân tố gây nên hành vi phá rối. Giáo viên cần đưa ra chương trình phù hợp với điểm mạnh và nhu cầu của học sinh.

 Quản lí hành vi không thích hợp

Những hành vi phá rối thường xuất hiện tại trường học. Nguyên nhân gây nên những hành vi này xuất phát từ sự quản lí hành vi không thích hợp – thông thường nhất là sự củng cố tích cực cho những hành vi không phù hợp. Những học sinh thể hiện những hành vi phá rối (nói chuyện, làm ồn, chơi với đồ vật) thường được các bạn cùng lớp củng cố hành vi. Học sinh này sẽ nhận được sự chú ý như giáo viên hoặc bạn bè cười phá lên khi chúng có những hành vi phá rối. Điều này củng cố cho hành vi phá rối và làm cho những học sinh này có xu hướng lặp lại những hành vi đó. Thật không may là những học sinh được coi là có hành vi làm hề trong lớp thường nói và làm những điều rất buồn cười nhưng lại vào những thời điểm không thích hợp. Khi học sinh này được mọi người cười thì lại càng duy trì và tăng cường hành vi. Thay bằng việc dập tắt tính hài hước của học sinh, chúng ta nên dạy chúng cách thể hiện những hành vi đó vào những thời điểm thích hợp (khi cả lớp xếp hàng đợi vào phòng ăn chẳng hạn), theo một cách thích hợp (vd, không có ý làm đau lòng người khác), và ở một nơi thích hợp (vd, trên sân chơi).

Thiếu kĩ năng xã hội

Trẻ thiếu kĩ năng xã hội thường thể hiện những hành vi phá rối. Những trẻ này thường thiếu những kĩ năng như giơ tay phát biểu, xin phép, lắng nghe người khác... Tuy nhiên khi chúng được dạy những kĩ năng xã hội, chúng trở nên tiến bộ hơn và những hành vi xã hội ban đầu này dược củng cố, những hành vi phá rối sẽ giảm rõ rệt.

1.3. Những hành vi phù hợp thay thế cho hành vi phá rối

Trong phần trước chúng ta đã nói đến việc xác định chức năng hành vi thông qua việc đánh giá chức năng. Biết chức năng hành vi của học sinh sẽ giúp nhà giáo dục phát triển chương trình can thiệp hiệu quả như dạy những kĩ năng thay thế và áp dụng củng cố các nhân tố hậu hành vi để tăng cường những hành vi phù hợp. Đánh giá chức năng cho thấy chức năng thông thường của hành vi phá rối là  thu hút sự chú ý của người khác (như giáo viên và bạn bè). Các giáo viên cho rằng những hành vi thay thế phù hợp thông thường ở trường học là những hành vi xã hội và học đường như thực hiện bài tập, làm theo chỉ dẫn, hợp tác với người khác, tham gia vào các hoạt động trong lớp. Học sinh học được rằng khi thể hiện các hành vi xã hội có thể đạt được những kết quả tương tự như hành vi phá rối và chúng được bạn bè và thầy cô quý mến hơn khi có những hành vi xã hội phù hợp. Hỗ trợ học sinh đạt được và thể hiện những hành vi xã hội sẽ làm tăng những hành vi phù hợp và giảm những hành vi phá rối.

1.4. Can thiệp hiệu quả cho việc dạy, kích thích và hỗ trợ những hành vi thay thế hành vi phá rối

Một số nhà nghiên cứu cho rằng hiệu quả của việc can thiệp dựa trên các thuyết học tập xã hội, tâm lí – giáo dục, nhận thức, hành vi trong việc dạy, kích thích và hỗ trợ những hành vi thay thế cho những hành vi phá rối của trẻ em khuyết tật trí tuệ. 

Trong đó thuyết học tập xã hội cho rằng trẻ học bằng cách nhìn và bắt chước hành vi của người lớn và những trẻ khác. Do đó người lớn cần khuyến khích trẻ học từ người khác và những người khác là tấm gương để trẻ học theo. Giáo viên có thể vận dụng lí thuyết trong việc tạo ra môi trường học tập lành mạnh trong lớp học, tạo ra vòng tay bạn bè để giúp đỡ trẻ khuyết tật trong lớp. Khen thưởng những hành vi tốt của những trẻ khác trong lớp để trẻ khuyết tật trí tuệ biết được hành vi nào đáng được khích lệ và học theo.

Thuyết hành vi thì cho rằng việc học đ​ược định hình bởi những trải nghiệm trực tiếp. Trẻ em sẽ lặp lại một hành động/ hành vi nào đó nếu chúng đ​ược củng cố tích cực. Do đó nhiệm vụ của giáo viên là khuyến khích trẻ chơi và học. Đồng thời giáo viên phải tổ chức hoạt động sao cho trẻ cảm thấy việc học thật vui vẻ và thoải mái. Giáo viên phải đảm bảo rằng trẻ có thể kiểm soát đ​ược các hoạt động và trang thiết bị và đồ ding học tập đư​ợc cung cấp. Việc cung cấp cho trẻ những củng cố tích cực khi trẻ có những hành vi phù hợp hoặc khi dạy trẻ những hành vi thay thế là rất cần thiết.

Lí thuyết phát triển nhận thức quan niệm rằng sự phát triển của trẻ em theo trình tự, dựa trên những thành tựu kinh nghiệm của trẻ. Trẻ em trải qua các giai đoạn học tập khác nhau và sự hiểu biết của chúng dựa trên nền tảng những kinh nghiệm thực tế. Do đó khi dạy học, để tránh cho trẻ khuyết tật trí tuệ xuất hiện những hành vi không mong muốn giáo viên cần cung cấp cho trẻ nhiều trải nghiệm thực tế. Khi lập kế hoạch dạy học cần quan tâm đến đặc điểm và giai đoạn phát triển của trẻ.

2. HÀNH VI KHÔNG PHỤC TÙNG

2.1. Những biểu hiện của hành vi không phục tùng

Trẻ có hành vi phá rối thường thể hiện những hành vi không phục tùng. Giáo viên thường phàn nàn rằng trẻ không làm những việc mà giáo viên yêu cầu. Skiba, Peterson và William cho rằng lí do cơ bản là do những quy tắc có liên quan tới hành vi không hợp tác và không được mong đợi (1997). Người lớn cảm thấy bối rối với những đứa trẻ mà dường như chúng biết chúng phải làm gì nhưng không làm.

Phục tùng nói một cách khái quát là sự chấp hành những chỉ dẫn và ngăn cấm của người lớn, hợp tác với những yêu cầu và khuyên bảo, và sẵn sàng chấp nhận những lời đề nghị trong tình huống dạy học.

Do đó, không hợp tác được định nghĩa như một hành vi trái ngược, như không chấp hành lời chỉ dẫn, kông hợp tác với yêu cầu, và không sẵn sàng chấp nhận lời đề nghị. Một khía cạnh của sự không phục tùng/ phục tùng là dạy trẻ cách trở nên độc lập và có sự lựa chọn phù hợp. Bất chấp điều này, những hành vi không phục tùng càng trở nên thách thức khi trẻ thường xuyên tỏ ra ngang ngạnh, chống đối và hành vi này được thể hiện bằng cách tiêu cực và không mấy dễ chịu. Hơn nữa, chức năng của hành vi không phục tùng được xác định như đạt được quyền lực và sự điều khiển tình huống, trốn tránh nhiệm vụ, và thu hút sự chú ý của người khác. Trở lại, chức năng của hành vi không phải là nguyên nhân gây ra vấn đề, đúng hơn là hành vi không phục tùng xuất hiện cùng với lỗi lầm.

Nghiên cứu chỉ ra có 4 loại không phục tùng có liên quan tới trẻ và mẹ của chúng. Không phục tùng thụ động, trẻ không từ chối hoặc chống lại một cách thẳng thừng mà tiếp tục làm việc của mình cứ như là trẻ chưa bao giờ được yêu cầu. Chống đối công khai là khi trẻ từ chối lời yêu cầu thẳng thừng với nét mặt, cử chỉ cơ thể hoặc giọng nói giận giữ, ngang ngạnh hoặc tiêu cực. Trẻ trả lời “không” hoặc “con không muốn” với giọng nói và ngôn ngữ cơ thể không thể hiện sự tiêu cực được cho là có hành vi từ chối đơn giản. Cuối cùng là hành vi thương lượng, đứa trẻ cố gắng mặc cả để đưa ra một thỏa thuận mới. Ví dụ trẻ đề nghị cô giáo cho chơi ghép hình 10 phút nữa, khi cô giáo nói không, trẻ tiếp tục mặc cả 5 phút, 3 phút...

2.2. Nguyên nhân hoặc những nhân tố xảy ra trước hành vi không phục tùng

2.2.1. Các yếu tố từ phía trẻ

Những yếu tố liên quan tới khả năng thực hiện những hành vi phục tùng chống lại những mong muốn của bản thân gây nên những hành vi có vấn đề ở trẻ. Những trẻ này được coi là chống đối, ngang ngạnh và khó quản lí. Thực tế, trẻ có những hành vi tiên quyết để phản ứng lại những tình huống phức tạp dựa trên niềm tin và các chiến lược giải quyết vấn đề mà chúng đã thực hiện hiệu quả trong những tình huống trước đây. Khi trẻ có thể làm những việc mà chúng sẽ không làm, và thể hiện hậu quả hành vi thách thức dưới dạng hành vi không phục tùng, chúng ta cho rằng trẻ chống đối và ngang ngạnh. Mặt khác, chúng ta cũng có thể coi một đứa trẻ có tính chống đối là người không thể làm một điều gì đó do thiếu kĩ năng hoặc có sự ngăn cản từ môi trường. Các nghiên cứu cũng cho rằng những trẻ lớn thường có hành vi chống đối hơn trẻ nhỏ.

2.2.2. Các yếu tố từ phía người lớn

Chúng ta đã biết câu: Bạn không thể bắt mọi người làm bất cứ việc gì”. Thật không may, trẻ bị coi là không phục tùng hoặc chống đối khi chúng cưỡng lại sự ép buộc của chúng ta bắt chúng phải làm gì đó. 

Người lớn đôi khi cũng kích thích hành vi không phục tùng bởi chính bản thân họ không chịu thay đổi hành vi của mình để có thể đáp ứng tốt hơn nhu cầu của học sinh. Giáo viên và những người khác có những hành vi cá nhân mà học sinh phản ánh sẽ tạo ra sự chống đối. Ví dụ, trong giờ học tóan, sau khi học sinh đã làm xong bài tập có sử dụng máy tính, giáo viên đi quanh lớp để thu máy tính. Có một học sinh nhìn thẳng vào mắt giáo viên và giữ lại máy tính của mình khi giáo viên định lấy. Thay vì quyết liệt bắt học sinh phải đưa máy tính, giáo viên tiếp tục đi và không để ý đến hành vi của học sinh đó. Chỉ một lát sau, học sinh kia giơ tay và đề nghị cô giáo quay lại bàn của mình để đưa máy tính cho cô. Như vậy chỉ một chú ý nhỏ cho hành vi không phục tùng, vô tình giáo viên sẽ tạo ra động cơ để tăng cường hành vi đó, giáo viên cũng có thể khuyến khích hành vi tốt với một chút cố gắng của bản thân.

2.2.3. Những hành vi thay thế hành vi không phục tùng

Những nhà giáo dục hoàn thành đánh giá chức năng để xác định những hànhv i mục tiêu đã cho thấy những hành vi chống đối, không phục tùng thường là kết quả của việc muốn khẳng định quyền lực và kiểm soát tình huống hoặc trốn tránh nhiệm vụ. Sau đây sẽ đưa ra những gợi ý cho việc phát triển chương trình can thiệp để dạy những kĩ năng thay thế và tiến hành các hoàn cảnh và chương trình để đáp ứng nhu cầu của học sinh.

* Sự can thiệp hiệu quả đối với việc dạy, khuyến khích và hỗ trợ những hành vi thay thế hành vi không phục tùng

Một chiến lược can thiệp làm tăng những hành vi phục tùng và giảm những hành vi không phục tùng có hiệu quả là quản lí hành vi nhận thức. Trẻ tuổi tiểu học được dạy để tự đánh giá và kiểm soát hành vi chấp hành theo quy tắc của lớp học. Chương trình củng cố được thực hiện để củng cố học sinh có hành vi phục tùng. Sự can thiệp bao gồm làm mẫu, chơi đóng vai, phản hồi, sửa lỗi và giải thích rõ những nội quy của lớp. Sau đó giáo viên sẽ cho điểm thưởng cho mỗi hành vi đúng. Những điểm thưởng này được đổi bằng một phần thưởng khác.

Sự đình chỉ học là một sự trừng phạt được sử dụng để hỗ trợ cho việc làm giảm những hành vi không phục tùng trước đây. Tuy nhiên những nghiên cứu đã chỉ ra rằng mặc dù đôi khi sự đuổi học cũng làm giảm những hành vi không phục tùng và tăng hành vi phục tùng nhưng thực tế thì sự trừng phạt bằng đuổi học là không hiệu quả. Đánh giá chức năng đã chỉ ra rằng một chức năng thông thường của hành vi không phục tùng là trốn tránh. Những học sinh bị đuổi học do không phục tùng lại cảm thấy đó là một sự củng cố hơn là sự trừng phạt cho hành vi của mình.

Thực tiễn đối với việc dạy và kích thích những hành vi thay thế cho hành vi không phục tùng liên quan tới việc dạy học sinh các chiến lược tự quản lí và dựa trên quản lí hành vi bên ngoài, sự can thiệp dựa trên củng cố tích cực và trừng phạt tập trung vào nhân tố hậu hành vi. Trẻ có hành vi không phục tùng cũng có thể có những hành động bốc đồng.
CÂU HỎI THẢO LUẬN

1. Phân tích biểu hiện và nguyên nhân của hành vi phá rối.

2. Phân tích biểu hiện và nguyên nhân của hành vi không phục tùng

3. Hành vi phá rối và hành vi không phục tùng ảnh hưởng như thế nào đến lớp học? Nêu một số biện pháp can thiệp cho hành vi phá rối và không phục tùng.
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